BÀI ÔN TẬP SỐ 23
MÔN TOÁN
Phần 1:   Trắc nghiệm Hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Phép tính nào dưới đây có kết quả là 100?

A.  69 + 31                            

B.  70 + 20                     

C.  53 + 37                    

Câu 2:  Các số 92, 67, 34, 81 xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là:
A.  92, 81, 67, 34               

B.  92, 67, 81, 34                   

C.  34, 81, 67, 92     

Câu 3:  Đồng hồ chỉ mấy giờ?
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                      A.  12 giờ 

                      B.   8 giờ

                      C.   10 giờ

Câu 4:  a) 50 cm = … dm
A.  5                                

B.  50                               

C.  500                         

       b) Bạn Bình cao:

A.  11 cm                         

B.  11dm                           

C.  110 dm                

Phần 2 : Tự luận
Bài 1: a) Đặt tính rồi tính:
65 – 47                78 + 12               

 100 – 37              36 + 58 

b) Tính:

 92 – 29 + 25 = ………                     65 + 25 – 40 = ………

Bài 2: Tìm x  










a)  x + 25 = 85                                    

b) 72 - x = 25

Bài 3: Lớp 2A có 26 học sinh, lớp 2B có nhiều hơn lớp 2A 6 học sinh. Hỏi lớp 2B có bao nhiêu học sinh?

Đáp án:

Phần 1:   Trắc nghiệm 

Câu 1: Phép tính nào dưới đây có kết quả là 100?

A. 69 + 31
Câu 2:  Các số 92, 67, 34, 81 xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là:

A. 92, 81, 67, 34

Câu 3:  Đồng hồ chỉ mấy giờ?

C.   10 giờ

Câu 4:  

a) 50 cm = … dm

A.  5                                

b) Bạn Bình cao:

B.  11dm      

II. Tự luận

Bài 1. b) Tính:

92 – 29 + 25 = 88                   65 + 25 – 40 = 50

Bài 2: Tìm x  

a)  x + 25 = 85                                    

             x = 85 – 25
        

            x = 60

b) 72 - x = 25

           x = 72 - 25

          x = 47

Bài 3: Lớp 2A có 26 học sinh, lớp 2B có nhiều hơn lớp 2A 6 học sinh. Hỏi lớp 2B có bao nhiêu học sinh?

Bài giải:

Lớp 2B có số học sinh là:

26 + 6 = 32 (học sinh)

Đáp số : 32 học sinh.
Môn Tiếng Việt

1. Chính tả: Nghe - viết
Hai anh em
Đêm hôm ấy, người em nghĩ: "Anh mình còn phải nuôi vợ con. Nếu phần lúa của mình cũng bằng phần của anh thì thật không công bằng". Nghĩ vậy, người em ra đồng lấy lúa của mình bỏ thêm vào phần của anh.

2. Tập làm văn:
Đề bài: Em hãy viết một đoạn văn từ 3 đến 4 câu kể về gia đình em.

Câu hỏi gợi ý:

a. Gia đình em gồm mấy người? Đó là những ai?

b. Nói về từng người trong gia đình em.

c. Em yêu quý những người trong gia đình em như thế nào?

